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TUYEÅN CHOÏN CAÙC CHUÛNG BACILLUS SPP. COÙ ÑAËC TÍNH PROBIOTIC 
PHAÂN LAÄP TÖØ MAÃU ÑAÁT VAØ PHAÂN GAØ TAÏI TÆNH TRAØ VINH

Nguyễn Thị Đấu
Trường Đại học Trà Vinh

TÓM TẮT
7	chủng	Bacillus	spp.	tuyển	chọn	đã	được	khảo	sát	các	đặc	điểm	đặc	trưng	cho	vi	khuẩn	probiotic	như:	

khả	năng	sinh	enzyme	ngoại	bào	(amylase,	protease),	khả	năng	ức	chế	vi	khuẩn	gây	bệnh	(Salmonella 
enterica),	khả	năng	chịu	pH	thấp	(2,0),	khả	năng	chịu	muối	mật	(0,3%),	khả	năng	bám	dính	(tự	bám	dính),	
tính	nhạy	cảm	kháng	sinh	(colistin,	trimethoprim,	streptomycin,	ampicillin,	tetracyclin,	norfloxacin).	Kết	
quả	khảo	sát	7	chủng	vi	khuẩn		cho	thấy	có	2	chủng	P6.N	và	P21.N	có	các	đặc	tính	probiotic	tốt	nhất.	

Từ khóa:	B. subtilis,	gà,	phân	lập,	định	danh,	probiotic.

Selecting Bacillus spp. strains having probiotic characteristics isolated 
from chicken fecal and soil samples in Tra Vinh province

Nguyen Thi Dau

SUMMARY
7 selected Bacillus spp. isolates were investigated about extracellular enzyme production 

(amylase, protease), pathogen bacteria inhibition properties (Salmonella enterica), tolerance to acidity 
of the gastric juice (pH 2.0) and 0.3% of bile salts, adherence ability (autoaggregation), susceptibility 
to antibiotics (colistin, trimethoprim, streptomycin, ampicillin, tetracyclin, norfloxacin). The results 
of investigating 7 isolates showed that there were 2 isolates P6.N and P21.N exposed the best 
probiotic characteristics.
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I. MỞ ĐẦU
Việc	sử	dụng	kháng	sinh	phòng	bệnh,	chất	kích	

thích	tăng	trưởng	trong	chăn	nuôi	đã	làm	gia	tăng	
các	chủng	vi	khuẩn	kháng	thuốc	tự	nhiên,	làm	giảm	
hiệu	quả	sử	dụng	kháng	sinh	trong	điều	trị	các	bệnh	
nhiễm	khuẩn	ở	người	(Lê	Thị	Hải	Yến,	2018).	Để	
hạn	chế	sử	dụng	kháng	sinh	 trong	chăn	nuôi,	các	
nhà	khoa	học	đã	tìm	ra	nhiều	giải	pháp	khác	nhau,	
trong	đó	có	giải	pháp	sử	dụng	probiotic	-	là	những	
vi	sinh	vật	còn	sống	khi	đưa	vào	cơ	thể	một	lượng	
đầy	đủ	sẽ	có	lợi	cho	sức	khỏe	của	ký	chủ	(WHO/
FAO,	 2002).	Các	 chủng	 vi	 sinh	 vật	 sử	 dụng	 làm	
probiotic	chủ	yếu	là	các	chủng	vi	khuẩn	thuộc	các	
chi	Lactobacillus,	Bifidobacterium	và	Bacillus.	

Bacillus subtilis	là	một	vi	khuẩn	rất	phổ	biến	trong	
tự	nhiên,	đa	số	cư	trú	trên	cơ	thể	động	vật,	trong	đất,	
rơm	rạ	và	cỏ	khô	được	gọi	 là	“trực	khuẩn	cỏ	khô”	
(Euzé	by,	1997),	không	có	độc	tính	trên	người	cũng	
như	nhiều	loài	động	vật	và	có	sức	đề	kháng	cao	với	

nhiều	 tác	nhân	vật	 lý	và	hóa	học	(Lê	Thị	Hải	Yến,	
2018).	Bacillus subtilis	có	thể	sản	xuất	thành	các	sản	
phẩm	thương	mại	ứng	dụng	trong	y	học,	nông	nghiệp	
và	trong	công	nghiệp	thực	phẩm.	Đây	cũng	chính	là	
một	trong	những	giải	pháp	thay	thế	kháng	sinh	phòng	
bệnh,	cải	thiện	năng	suất	vật	nuôi	và	đóng	góp	vào	quy	
trình	chăn	nuôi	theo	hướng	an	toàn	sinh	học.

Bacillus	 spp.	 rất	đa	dạng	về	các	đặc	 tính	sinh	
học	nên	không	phải	tất	cả	các	chủng	đều	được	sử	
dụng	làm	probiotic.	Nghiên	cứu	“Tuyển	chọn	các	
chủng	Bacillus	spp.	có	đặc	tính	probiotic	phân	lập	
từ	mẫu	đất	và	phân	gà	tại	tỉnh	Trà	Vinh”	nhằm	chọn	
lọc	các	chủng	vi	khuẩn	Bacillus	spp.	sử	dụng	làm	
chế	phẩm	probiotic	 trong	phòng	bệnh	đường	 tiêu	
hóa	trên	gà.
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